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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ 

luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách 

cố ý hoặc vô ý, xâm phạm đến các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. 

Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm, trước hết 

phải có năng lực trách nhiệm hình sự. Nói cách khác, người đó phải chịu 

trách nhiệm hình sự về việc thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà 

mình đã gây ra. Khi trách nhiệm hình sự được đặt ra đối với một người, 

thì nguy cơ người đó có thể phải chịu hình phạt là khó tránh khỏi. 

Trong luật hình sự Việt Nam, chế định trách nhiệm hình sự và chế 

định hình phạt là hai chế định có vị trí quan trọng hàng đầu. Nó có ý 

nghĩa rất lớn trong công tác đấu tranh, phòng và chống tội phạm; bảo vệ 

trật tự pháp luật và pháp chế, đồng thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của 

xã hội và của công dân. Thực tế trong khoa học luật hình sự, xung quanh 

hai chế định này còn nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu và cũng còn 

có những quan điểm chưa thống nhất, như: định nghĩa pháp lý về trách 

nhiệm hình sự, hình phạt, thẩm quyền áp dụng cũng như thời điểm phát 

sinh, thực hiện và chấm dứt trách nhiệm hình sự v.v... Đặc biệt giữa hai 

chế định này có mối liên hệ hữu cơ và tác động đến nhau trong thực tiễn 

áp dụng (giải quyết vụ án hình sự cụ thể) pháp luật hình sự. Tuy nhiên, 

cho đến nay chưa có một công trình (đề tài) khoa học nào nghiện cứu về 

"Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt trong luật hình sự 

Việt Nam" một cách thống nhất và toàn diện. 

Để thấy rõ mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt, đồng 

thời làm sáng tỏ thêm về mặt lý luận - khoa học các quy định về trách 

nhiệm hình sự và hình phạt; cơ sở của trách nhiệm hình sự; phân biệt rõ 

trách nhiệm hình sự và hình phạt; mục đích và hiệu quả của hình phạt; hệ 

thống hình phạt v.v... trong pháp luật hình sự Việt Nam. Cấp thiết hơn, 

khi Đảng và Nhà nước ta đang chủ trương xây dựng Nhà nước pháp 

quyền Xã hội chủ nghĩa thì việc nghiên cứu đề tài này càng có ý nghĩa. 

Tất cả những điều nêu trên là lý do luận chứng để chúng tôi lựa chọn 

vấn đề "Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt trong luật 

hình sự Việt Nam" làm đề tài nghiên cứu khoa học cho luận văn thạc sỹ 

Luật học của mình.  

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Ở Việt Nam, cho đến nay có khá nhiều công trình khoa học và bài 

viết chuyên sâu liên quan đến trách nhiệm hình sự và hình phạt. Các công 

trình khoa học và bài viết chuyên sâu nêu trên đã đưa ra bàn luận và giải 

quyết nhiều vấn đề bức xúc mà lý luận và thực tiễn áp dụng luật hình sự 

đặt ra liên quan đến trách nhiệm hình sự và hình phạt. Tuy nhiên, kết quả 

nghiên cứu của những công trình và bài viết kể trên xuất phát từ chính 

yêu cầu của đề tài hay chuyên mục riêng nên chưa làm rõ giữa chúng có 

mối liên hệ thế nào, tác động đến nhau ra sao; đan xen giữa hai chế định 

này trong thực tiễn áp dụng còn những tồn lại như thế nào? Vì vậy, càng 

có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, nếu có một đề tài nghiên cứu tổng thể, 

toàn diện về "Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt trong 

Luật hình sự Việt Nam".  

3. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của 

luận văn 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Là nghiên cứu và phát triển những vấn đề lý luận mới về mối liên hệ 

giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt, phân tích các quy định về trách 

nhiệm hình sự và hình phạt trong luật hình sự thực định; tình hình vận 

dụng mối liên hệ này trong thực tiễn xét xử các vụ án hình sự tại Tòa án; 

đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng mối liên hệ 

giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt nói chung, cũng như hiệu quả áp 

dụng từng chế định trách nhiệm hình và hình phạt nói riêng trong thực tiễn.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề chung về trách nhiệm hình sự và 

hình phạt, khái niệm, đặc điểm, bản chất và sự phân biệt giữa trách 

nhiệm hình sự và hình phạt; 
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- Phân tích các quy định của pháp luật thực định để thấy rõ đặc điểm, 

nội dung của mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt; 

- Phân tích một số chế định cụ thể trong luật hình sự Việt Nam liên 

quan đến trách nhiệm hình sự và hình phạt, thông qua sự phân tích thực 

tiễn xét xử và áp dụng pháp luật hình sự tại Tòa án để làm rõ mối liên hệ 

giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt; 

- Đánh giá tình hình áp dụng chế định trách nhiệm hình sự và chế 

định hình phạt trong một số trường hợp cụ thể để chỉ ra những tồn tại, 

vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật, đề xuất những giải pháp 

khả thi góp phần nâng cao hiệu quả xét xử vụ án hình sự tại Tòa án. 

3.3. Đối tượng nghiên cứu 

Là "Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt trong Luật 

hình sự Việt Nam". 

4. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu đề tài 

4.1. Phương pháp luận 

Luận văn đã sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chính sách hình sự và vấn 

đề hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp. 

4.2. Các phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu đặc thù, phổ biến 

của khoa học luật hình sự như: phân tích, tổng hợp và thống kê, phương 

pháp so sánh, đối chiếu, lịch sử v.v... để phân tích các tri thức khoa học 

luật hình sự và luận chứng các vấn đề khoa học cần nghiên cứu. 

5. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội 

dung của luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Một số vấn đề chung về trách nhiệm hình sự và hình phạt 

trong luật hình sự Việt Nam. 

Chương 2: Nội dung phản ánh mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự 

và hình phạt trong luật hình sự Việt Nam. 

Chương 3: Đánh giá mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình 

phạt trong luật hình sự Việt Nam qua thực tiễn áp dụng và một số kiến 

nghị hoàn thiện các chế định trách nhiệm hình sự và hình phạt. 

 

Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 

 VÀ HÌNH PHẠT TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 

1.1. Một số vấn đề chung về trách nhiệm hình sự 

1.1.1. Khái niệm trách nhiệm hình sự, cơ sở trách nhiệm hình sự 

và những điều kiện của trách nhiệm hình sự 

1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm hình sự 

Luận văn nêu lên một số quan điểm về trách nhiệm hình sự, theo đó 

trách nhiệm hình sự được hiểu theo nghĩa tích cực và tiêu cực. 

Theo nghĩa tích cực: Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm phải xử sự 

hợp pháp của một người trong việc ý thức được nghĩa vụ của mình là 

không được thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị luật hình sự cấm. 

Cách hiểu này không truyền thống, ít được các nhà hình sự học thừa nhận 

và không có tích chất phổ biến. 

Theo nghĩa tiêu cực: Trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý của việc 

thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà luật hình sự quy định là tội phạm 

và hậu quả pháp lý ấy được thể hiện trong việc Tòa án nhân danh Nhà nước 

kết án người đã bị coi là có lỗi trong việc thực hiện tội phạm đó, còn người bị 

kết án phải chịu sự tác động về mặt pháp lý hình sự theo một số trình tự riêng. 

Đây là quan điểm truyền thống, có tích chất phổ biến được thừa nhận rộng rãi 

trong các nhà hình sự học nói riêng và các nhà luật học nói chung. 

Luận văn chỉ ra các đặc điểm của trách nhiệm hình sự.  

- Trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý của việc thực hiện tội phạm.  

- Người thực hiện tội phạm phải chịu trách nhiệm hình sự. 

- Trách nhiệm hình sự luôn luôn được thực hiện trong phạm vi của quan 

hệ pháp luật hình sự giữa hai bên với tích chất là hai chủ thể có các quyền và 

nghĩa vụ nhất định - một bên là Nhà nước, một bên là người phạm tội. 



9  10 

 

- Trách nhiệm hình sự được xác định bằng một trình tự đặc biệt bởi 

các cơ quan Tư pháp hình sự có thẩm quyền mà trình tự đó phải do pháp 

luật tố tụng hình sự quy định. 

- Trách nhiệm hình sự chỉ được thể hiện trong bản án kết tội của Tòa 

án đã có hiệu lực pháp luật, bằng việc áp dụng đối với người phạm tội một 

hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế của Nhà nước do luật hình sự quy định. 

- Trách nhiệm hình sự chỉ mang tính chất cá nhân.  

1.1.1.2. Cơ sở trách nhiệm hình sự và những điều kiện của trách 

nhiệm hình sự 

a) Cơ sở trách nhiệm hình sự 

Cơ sở của trách nhiệm hình sự được quy định tại điều 2 Bộ luật hình 

sự năm 1999 như đã viện dẫn trên, chính là thể hiện các nguyên tắc pháp 

chế và công bằng trong luật hình sự Việt Nam. 

Cũng chính từ cơ sở pháp lý này cho phép chúng ta hiểu "hành vi 

nguy hiểm cho xã hội xâm phạm các quan hệ xã hội được luật hình sự 

bảo vệ" là cơ sở của việc xác định trách nhiệm hình sự. Đây là cơ sở có 

tính bắt buộc khi xác định trách nhiệm hình sự của một người. 

Ngoài ra, cơ sở trách nhiệm hình sự còn được đặt ra dưới góc độ, 

như: cơ sở khách quan, cơ sở hình thức. 

- Cơ sở khách quan của trách nhiệm hình sự được hiểu là những dấu 

hiệu do luật định về một tội phạm cụ thể mà khi một người thực hiện 

hành vi nguy hiểm cho xã hội thỏa mãn các dấu hiệu để cấu thành tội 

phạm. Các dấu hiệu đó có thể là: lỗi, hành vi, mục đích v.v... 

- Cơ sở hình thức của trách nhiệm hình sự được hiểu là những căn 

cứ chung mang tính bắt buộc được quy định trong luật hình sự do các cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền đặt ra để xác định người thực hiện hành vi 

nguy hiểm cho xã hội có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không. 

b) Những điều kiện của trách nhiệm hình sự 

Điều kiện của trách nhiệm hình sự là những căn cứ riêng cần và đủ, 

có tính chất bắt buộc được quy định trong luật hình sự, mà khi hội đủ các 

căn cứ đó thì một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội phải chịu 

trách nhiệm hình sự. Cụ thể là: 

- Người đó phải là người có năng lực trách nhiệm hình sự. 

- Người đó phải đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.  

Luận văn đưa ra khái niệm: người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự 

là người mà tại thời điểm phạm tội đã đạt đến độ tuổi do luật hình sự quy 

định để có thể có khả năng nhận thức được đầy đủ tính chất thực tế và 

tính chất pháp lý của hành vi do mình thực hiện, cũng như có khả năng 

điều khiển được đầy đủ hành vi đó;  

- Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội phải có lỗi. 

- Hành vi của người đó phải nguy hiểm cho xã hội.  

- Hành vi của người đó bị luật hình sự cấm, tức là hành vi mà người 

đó thực hiện phải bị luật hình sự cấm (trái pháp luật hình sự).  

1.1.1.3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm 

hình sự 

a) Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự bao giờ cũng phản ánh chính 

sách hình sự của Nhà nước đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm 

cho xã hội, nhưng từ khi thực hiện hành vì đó đã trải qua một thời hạn 

nhất định, đáp ứng được các điều kiện nhất định, thì một người đã phạm 

tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. 

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 23 

của Bộ luật hình sự năm 1999, Luận văn tiến hành phân tích nội dung 

của thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và đưa ra một số điểm cần 

hoàn thiện hơn nữa, như: 

- Luật hình sự thực định vẫn chưa khẳng định dứt khoát hậu quả 

pháp lý của việc không truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Một hành vi được coi là tội phạm, thường bao giờ cũng gây ra thiệt 

hại nhất định về vật chất cho người bị hại.  

b) Miễn trách nhiệm hình sự 

- Đối với nguyên tắc nhân đạo, miễn trách nhiệm hình sự thể hiện sự 

khoan hồng, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc kết hợp các biện pháp 

cưỡng chế hình sự của Nhà nước với các biện pháp tác động xã hội (phi 
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hình sự) trong việc giáo dục, cải tạo người phạm tội, không buộc phải 

cách ly người phạm tội ra khỏi cộng đồng.  

- Đối với nguyên tắc công bằng, miễn trách nhiệm hình sự thể hiện 

thái độ từ phía Nhà nước và xã hội đối với người có hành vi phạm tội.  

Luận văn đưa ra khái niệm: "Miễn trách nhiệm hình sự là hủy bỏ 

hậu quả pháp lý hình sự của việc thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội 

bị luật hình sự cấm đối với người bị coi là có lỗi trong việc thực hiện 

hành vi đó". 

Luận văn cũng chỉ ra một số đặc điểm cơ bản của miễn trách nhiệm 

hình sự. 

- Miễn trách nhiệm hình sự là chế định phản ánh rõ nét nhất nguyên 

tắc nhân đạo, công bằng của chính sách hình sự nói chung và của pháp 

luật hình sự nói riêng của Nhà nước ta. 

- Miễn trách nhiệm hình sự là xóa bỏ hoàn toàn hậu quả pháp lý hình 

sự của việc thực hiện một tội phạm chỉ có thể được đặt ra đối với người 

nào là chủ thể của chính tội phạm  

- Người được miễn trách nhiệm hình sự tuy không phải chịu các hậu 

quả pháp lý hình sự của hành vi phạm tội do mình thực hiện. 

- Trong luật hình sự Việt Nam hiện hành miễn trách nhiệm hình sự 

chỉ được áp dụng đối với thể nhân người phạm tội nào có đủ các căn sứ 

và điều kiện do luật định.  

- Từng giai đoạn tố tụng hình sự tương ứng cụ thể, miễn trách nhiệm 

hình sự chỉ do một số cơ quan tư pháp hình sự có thẩm quyền nhất định. 

1.1.2. Một số vấn đề chung về hình phạt  

1.1.2.1. Khái niệm và các đặc điểm của hình phạt 

Hình phạt là một chế định quan trọng nhất của luật hình sự. 

Điều 26 của Bộ luật hình sự năm 1999, quy định: "Hình phạt là biện 

pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn 

chế quyền lợi ích của người phạm tội. Hình phạt được quy định trong Bộ 

luật hình sự và do Tòa án quyết định". 

Hình phạt có các đặc điểm cơ bản dưới đây: 

- Hình phạt là biện pháp cưỡng chế về hình phạt nghiêm khắc nhất 

so với tất cả các biện pháp cưỡng chế về hình sự khác của Nhà nước mà 

việc áp dụng nó đối với người bị kết án sẽ đưa đến hậu hậu quả pháp lí là 

người đó bị coi là có án tích. 

- Hình phạt với tính chất là một dạng của trách nhiệm hình sự và là 

một hình thức để thực hiện trách nhiệm hình sự, hình phạt chỉ có thể 

xuất hiện khi có sự việc phạm tội. 

- Hình phạt phải và chỉ do một cơ quan tư pháp hình sự duy nhất có thẩm 

quyền xét xử vụ án hình sự (Tòa án - áp dụng) và chỉ đối với người bị kết án. 

- Hình phạt nhằm mục đích tước bỏ hoặc hạn chế quyền, tự do của 

người bị kết án. 

- Hình phạt phải và chỉ được quy định trong Bộ luật hình sự, đồng 

thời được tòa án áp dụng theo một trình tự đặc biệt do luật tố tụng hình 

sự quy định. 

- Hình phạt chỉ mang tính chất cá nhân vì theo pháp luật hình sự Việt 

Nam nó chỉ được áp dụng với riêng đối với bản thân người bị kết án. 

1.1.2.2. Hệ thống hình phạt theo Luật hình sự Việt Nam 

Hệ thống hình phạt trong pháp luật Việt Nam, được quy định cụ thể 

tại Điều 28 của Bộ luật hình sự năm 1999 gồm: Hình phạt bao gồm hình 

phạt chính và hình phạt bổ sung.  

Hình phạt chính bao gồm: cảnh cáo;phạt tiền; cải tạo không giam 

giữ; trục xuất; tù có thời hạn; tù chung thân;tử hình. 

Hình phạt bổ sung bao gồm: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định; cấm cư trú; quản chế; tước một số 

quyền công dân; tịch thu tài sản; phạt tiền, khi không áp dụng là hình 

phạt chính; trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính 

Luận văn đưa ra khái niệm khoa học về hệ thống hình phạt: Hệ 

thống hình phạt là tổng hợp các biện pháp cưỡng chế về hình sự nghiêm 

khắc nhất của Nhà Nước được quy định trong pháp luật hình sự. 

Hệ thống hình phạt được xây dựng theo các yêu cầu/tiêu chí cơ bản 

dưới đây: 
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- Hệ thống hình phạt trong Phần chung phải được xây dựng một cách 

khoa học, cân đối và hợp lý để làm cơ sở cho việc quy định một cách 

chính xác các chế tài cụ thể đối với các tội phạm tương ứng trong Phần 

các tội phạm của trách nhiệm hình sự. 

- Trong hệ thống hình phạt thể hiện rõ được tính chất và mức độ 

nghiêm khắc khác nhau của từng loại hình phạt tương ứng với tính chất 

mức độ cho xã hội của các nhóm (loại) tội phạm được quy định trong Bộ 

luật hình sự.  

- Việc quy định trình tự áp dụng của các loại hình phạt trong hệ 

thống hình phạt tương ứng (phù hợp) với sự phân chia tội phạm thành 

các nhóm (loại) nhất định trong Phần chung Bộ luật hình sự. 

- Trong hệ thống hình phạt quy định một cách cụ thể, rõ ràng và 

chính xác trình tự, căn cứ và những điều kiện áp dụng của từng loại hình 

phạt nói chung, cũng như các giới hạn tối thiểu và tối đa của các loại 

hình phạt có thời hạn nói riêng. 

1.1.2.3. Quyết định hình phạt theo luật hình sự Việt Nam 

Luận văn đưa ra khái niệm quyết định hình phạt: là việc xác định 

loại và mức hình phạt cụ thể (bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ 

sung) trong phạm vi luật định để áp dụng cho người phạm tội.  

Để đưa ra mức hình phạt, Tòa án phải tiến hành các hoạt động trong 

quá trình xét xử: xác định hành vi đã thực hiện của người phạm tội là tội 

gì; xác định người phạm tội có được miễn trách nhiệm hình sự hay miễn 

hình phạt hay không; xác định hành vi phạm tội đó thuộc khung, khoản 

nào; xác định loại và mức hình phạt trong phạm vi khung hình phạt đã 

được xác định hoặc dưới khung đó; xác định người phạm tội bị tuyên 

hình phạt tù (trong trường hợp mức phạt tù không quá ba năm) có được 

miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện - hưởng án treo không; hoặc 

xác định người bị tuyên hình phạt tù có được miễn chấp hành hình phạt 

tù không. 

Quyết định hình phạt có thể hiểu "là hoạt động của Hội đồng xét xử 

nhằm xác định hình phạt cho trường hợp phạm tội cụ thể sau khi đã xác 

định rõ tội danh, với kết quả cuối dùng là định ra hình phạt cụ thể mà 

người phạm tội phải chấp hành.  

Quyết định hình phạt là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đảm bảo 

cho hình phạt có thể đạt được mục đích đề ra. Theo luật hình sự Việt 

Nam, quyết định hình phạt có các trường hợp cụ thể: quyết định hình 

phạt trong những trường hợp bình thường (trường hợp tội phạm hoàn 

thành, không phải là đồng phạm và chủ thể tội phạm là người đã thành 

niên); quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội; quyết định 

hình phạt trong trường hợp đồng phạm; quyết định hình phạt trong 

trường hợp chuẩn bị phạm tội và phạm tộ chưa đạt; quyết định hình phạt 

trong trường hợp người phạm tội là người chưa thành niên. 

1.1.2.4. Các căn cứ quyết định hình phạt 

a) Căn cứ vào các quy định của bộ luật hình sự  

Khi quyết định hình phạt Tòa án phải căn cứ vào các quy định của 

Bộ luật hình sự về: nguyên tắc chung về đường lối xử lý, về hình phạt và 

hệ thống hình phạt, thể hiện chính sách hình sự của nhà nước, trách 

nhiệm hình sự và hình phạt... 

b) Căn cứ tình chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội 

Mức độ nguy hiểm cho xã hội được hiểu là chuẩn đánh giá, so sánh 

tính nguy hiểm cho xã hội giữa các trường hợp phạm tội cụ thể đã thực 

hiện, thuộc cùng khung hình phạt của cùng loại tội phạm.  

Mức độ nguy hiểm cho xã hội của bất kỳ hành vi phạm tội cụ thể 

nào đều liên quan đến lỗi của chủ thể thực hiện tội phạm.  

c) Căn cứ nhân thân người phạm tội 

Luận văn nêu lên những đặc điểm nhân thân nhất định liên quan đến 

quyết định hình phạt: 

+ Những đặc điểm về nhân thân người phạm tội ảnh hưởng đến mức 

độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; 

+ Những đặc điểm về nhân thân người phạm tội phản ánh môi 

trường sống, giáo dục; 
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+ Những đặc điểm về nhân thân người phạm tội phản ánh hoàn cảnh 

đặc biệt của họ. 

d) Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự 

Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự ở đây là 

những đình tiết đã được quy định cụ thể, rõ ràng trong Bộ luật hình sự. 

Việc quyết định hình phạt sẽ ảnh hưởng nếu bị cáo có nhiều tình tiết tăng 

nặng hoặc có nhiều tình tiết giảm nhẹ. 

1.1.2.5. Mục đích và hiệu quả của hình phạt 

a) Mục đích của hình phạt 

Mục địch của hình phạt là kết quả cuối cùng mà nhà nước và xã hội 

mong muốn đạt được bằng việc áp dụng hình phạt do nhà làm luật quy 

định trong pháp luật hình sự. 

Việc áp dụng hình phạt đối với người phạm tội có căn cứ, đúng pháp 

luật còn nhằm củng cố niêm tin trong nhân dân vào sự nghiêm minh của 

pháp luật.  

b) Hiệu quả của hình phạt 

Hình phạt là công cụ quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ này, tuy 

nhiên với tư cách là công cụ để đạt được nhiệm vụ của mình thì hình phạt 

phải có hiệu quả nhất định. 

Hiệu quả của hình phạt được thể hiện dưới các phạm vi sau: 

- Tình hình xã hội nói chung trong quan hệ với tình hình tội phạm 

dưới tác động của hình phạt; 

- Tình hình phạm tội với những cơ cấu, diễn biến của nó dưới tác 

động của hình phạt; 

- Mức độ tái phạm của người phạm tội cũng là thước đo hiệu quả 

cao hay thấp của hình phạt; 

- Khả năng vận dụng hình phạt nói chung cũng như mức hình phạt 

áp dụng đối với người thực hiện tội phạm nói riêng là phương thức để đạt 

được hiệu quả của hình phạt. 

Chương 2 

NỘI DUNG PHẢN ÁNH MỐI LIÊN HỆ GIỮA TRÁCH NHIỆM 

HÌNH SỰ VÀ HÌNH PHẠT TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 

2.1. Những đặc điểm cơ bản của mối liên hệ giữa trách nhiệm 

hình sự và hình phạt 

Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt trong luật hình sự 

Việt Nam có một số đặc điểm: 

- Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt chỉ có thể phát 

sinh khi có tội phạm.  

- Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt chỉ được vận 

dụng trong hoạt động xét xử vụ án hình sự tại Tòa án.  

- Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt là mối liên hệ 

giữa "cái riêng và cái chung". 

- Thông qua mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt, cho 

phép chúng ta xác định được hậu quả pháp lý của người thực hiện hành 

vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm. 

2.2. Nội dung phản ánh mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và 

hình phạt trong luật hình sự Việt Nam 

Qua sự phân tích các đặc điểm cơ bản của mối liên hệ giữa trách 

nhiệm hình sự và hình phạt, chúng ta nhận thấy mối liên hệ này có các 

nội dung phản ánh như sau: 

2.2.1. Trách nhiệm hình sự và hình phạt với tích chất là hai chế 

định cơ bản trong luật hình sự Việt Nam 

Trách nhiệm hình sự và hình phạt là những chế định độc lập và có ý 

nghĩa rất quan trọng trong luật hình sự Việt Nam. Theo đó, hai chế định 

này nhằm giải quyết chính xác vấn đề trách nhiệm hình sự và hình phạt 

của người phạm tội; thể hiện sự trừng trị, giáo dục của Nhà nước đối với 

người đã thực hiện hành vi phạm tội mà luật hình sự quy định là tội 

phạm. Ngoài ra, hai chế định này còn góp phần quan trọng vào việc bảo 

vệ pháp chế và trật tự pháp luật, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp 

của Nhà nước, của xã hội và của công dân.  
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2.2.2. Hình phạt là một dạng của trách nhiệm hình sự và một hình 

thức để thực hiện trách nhiệm hình sự  

Trách nhiệm hình sự và hình phạt không thể đồng nhất. Luận văn tiến 

hành phân biệt sự giống nhau và khác giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt. 

B¶ng 2.1: Ph©n biÖt gi÷a tr¸ch nhiÖm h×nh sù vµ h×nh ph¹t 

Các tiêu chí so sánh Trách nhiệm hình sự Hình phạt 

1. Phạm vi của phạm 

trù tương ứng. 

1. Rộng hơn hình phạt vì còn 

bao gồm cả các biện pháp 
cưỡng chế về hình sự khác. 

1. Hẹp hơn trách nhiệm hình sự 

vì chỉ là biện pháp cưỡng chế về 

hình sự nghiêm khắc nhất trong 

số các biện pháp đã nêu để thực 

hiện trách nhiệm hình sự. 

2. Cơ sở phát sinh. 2. Xuất hiện khi có việc thực 

hiện phạm tội nói chung 

2. Chỉ xuất hiện khi bằng bản án 

kết tội đã có hiệu lực pháp luật. 

Tòa án khẳng định được lỗi của 

người bị kết án trong việc thực 
hiện tội phạm cụ thể nói riêng. 

3. Hậu quả pháp lý 

của việc áp dụng. 

3. Ngoài án tích ra (nếu bị áp 

dụng hình phạt), còn có thể đưa 

đến các hậu quả pháp lý hình sự 

khác nhẹ hơn (nếu không kèm 
theo việc áp dụng hình phạt). 

3. Sẽ đưa đến án tích của người 

bị kết án. 

4. Chủ thể có thẩm 

quyền áp dụng. 

4. Bất kỳ cơ quan tư pháp hình 

sự nào căn vào giai đoạn tố 

tụng hình sự cụ thể tương ứng 
đều có thẩm quyền áp dụng. 

4. Chỉ có Tòa án xét xử vụ án 

hình sự cụ thể tương ứng mới 
có thẩm quyền áp dụng. 

5. Đối tượng bị áp 
dụng (bị truy cứu). 

5. Tất cả những người phạm tội 

nói chung (trong đó bao gồm 

cả người bị kết án). 

5. Chỉ có người phạm tội nào 

bị coi là có tội nói riêng trên cơ 

sở bản án kết tội có hiệu lực 
pháp luật của Tòa án. 

2.2.3. Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt thể hiện 

qua việc áp dụng hình phạt và quyết định hình phạt 

Râ rµng khi nghiªn cøu vÒ "Mèi liªn hÖ gi÷a tr¸ch nhiÖm h×nh sù vµ 

h×nh ph¹t trong luËt h×nh sù ViÖt Nam" chóng ta kh«ng thÓ kh«ng nghiªn 

cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù cã vai trß vµ ¶nh h­ëng g× ®èi víi viÖc quyÕt 

®Þnh h×nh ph¹t, ng­îc l¹i h×nh ph¹t ph¶n ¸nh thÕ nµo vÒ tr¸ch nhiÖm h×nh 

sù cña ng­êi ph¹m téi; khi h×nh ph¹t ®­îc ¸p dông phï hîp (®óng) víi 

ng­êi ph¹m téi th× cã vai trß thÕ nµo ®èi víi tr¸ch nhiÖm h×nh sù. 

H×nh ph¹t víi tÝnh chÊt lµ biÖn ph¸p thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®­îc 

nhµ n­íc sö dông nh­ lµ mét c«ng cô, ph­¬ng tiÖn quan träng ®Ó trõng trÞ, 

gi¸o dôc, c¶i t¹o ng­êi ph¹m téi. VÒ mÆt thÈm quyÒn, chØ Tßa ¸n khi xÐt xö 

vô ¸n h×nh sù míi cã quyÒn ¸p dông h×nh ph¹t hoÆc miÔn h×nh ph¹t. ViÖc 

Tßa ¸n ¸p dông h×nh ph¹t nÆng hay nhÑ ®èi víi ng­êi thùc hiÖn téi ph¹m chñ 

yÕu c¨n cø vµo tr¸ch nhiÖm h×nh sù (C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t¨ng nÆng 

tr¸ch nhiÖm h×nh sù). §Æc biÖt c¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ hay t¨ng nÆng tr¸ch 

nhiÖm h×nh sù ®· ®­îc luËt thùc ®Þnh quy ®Þnh rÊt cô thÓ, râ rµng. 

2.2.4. Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt thể hiện 

qua một số chế định luật hình sự cụ thể 

2.2.4.1. Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với 

người phạm tội là người chưa thành niên 

Mối liện hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với người chưa 

thành niên phạm tội thể hiện rõ nhất tại Chương X của Bộ luật hình sự năm 

1999. Chương này đã thể hiện những nguyên tắc, đường lối cơ bản để xử lý 

người chưa thành niên phạm tội. Người chưa thành niên phạm tội có đặc 

điểm là họ chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tâm sinh lý, do vậy khi xử lý 

hành vi phạm tội của họ chủ yếu nhằm giáo dục họ có ý thức tôn trọng pháp 

luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội, giúp đỡ họ có điều kiện sửa chữa 

sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. 

Trách nhiệm hình sự và hình phạt có mối liên hệ chặt chẽ và tác 

động qua lại nhau. Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm 

tội, khi xét xử Tòa án bao giờ cũng phải căn cứ các quy định trên để áp 

dụng và quyết định hình phạt. Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và 

hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội còn được thể hiện khi 

tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội. 

Luận văn phân tích về mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình 

phạt trong trường hợp người chưa thành niên phạm tội, đưa ra một số vần 

đề cần sửa đổi hoặc bổ sung, như:  

- Liên quan đến quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị 

phạm tội và phạm tội chưa đạt đối với người chưa thành niên phạm tội. 
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- Điều 75 khoản 1 của Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ quy định đối với 

trường hợp tội nặng nhất được thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi thì hình 

phạt chung không được vượt quá hình phạt cao nhất quy định tại Điều 74 

nêu trên, do vậy việc phân hóa trách nhiệm hình sự sẽ gặp khó khăn.  

Ngoài ra, còn đồng nhất mức hình phạt trong trường hợp người chưa 

thành niên phạm một tội với trường hợp người chưa thành niên phạm 

nhiều tội. Với quy định này, nguyên tắc công bằng và nguyên tắc phân 

hóa trách nhiệm hình sự đã bị vi phạm. Theo chúng tôi, cần khắc phục 

các thiếu sót trên theo hướng quy định rõ vẫn đề tổng hợp hình phạt như 

thế nào đối với trường hợp tội nặng nhất được người chưa thành niên 

thực hiện trong từng lứa tuổi cụ thể và hình phạt chung tổng hợp cần phải 

cao hơn quy định tại Điều 74 đối với từng lứa tuổi nêu trên. 

2.2.4.2. Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt trong 

trường hợp đồng phạm 

Luận văn chỉ ra ba hình thức đồng phạm được thừa nhận chung: 

đồng phạm đơn giản, đồng phạm phức tạp và đồng phạm đặc biệt. 

Xác định trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với từng người đồng 

phạm, là một dạng đặc biệt, bởi thông thường một người phạm tội đơn lẻ 

thì trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với họ được các cơ quan tiến hành 

tố tụng, đặc biệt là Tòa án xác định dễ dàng, còn với trường hợp đồng phạm 

thì xác định trách nhiệm hình sự và hình phạt của từng người là rất phức tạp. 

Hậu qủa của tội phạm là hậu quả chung của tất cả các hành vi phạm tội 

của nhừng người đồng phạm mang lại, nên khi xác định trách nhiệm hình 

sự phải tuân theo những nguyên tắc nhất định và khi áp dụng hình phạt 

Tòa án ngoài việc tuân thủ các quy định chung như các quy định về tội 

phạm tương ứng, quy định về đường lối xét xử với đồng phạm...  

2.2.4.3. Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt 

a) Một số vấn về miễn hình phạt. Miễn hình phạt có các đặc điểm cơ 

bản sau: 

- Miễn hình phạt là sự thể hiện nguyên tắc nhân đạo của chính sách 

hình sự của Nhà nước ta; 

- Miễn hình phạt chỉ đặt ra đối với người bị Tòa án xét xử bằng bản 

án hình sự và quyết định kết tội có hiệu lực pháp luật; 

- Người phạm tội được miễn hình phạt, nhưng có thể vẫn bị Tòa án 

áp dụng biện pháp tư pháp khác do pháp luật hình sự quy định; 

- Miễn hình phạt chỉ do Tòa án áp dụng khi có đầy đủ các căn cứ 

theo quy định của pháp luật hình sự.  

Từ sự phân tích trên chúng ta nhận thấy mối liên hệ giữa trách nhiệm 

hình sự và hình phạt thể hiện qua những căn cứ chung và riêng. 

b) Khi xem xét vấn đề miễn hình phạt, trên cơ sơ để Tòa án coi là 

người phạm tội tương xứng đáng được khoan hồng. 

c) Khi nghiên cứu về chế định miễn hình phạt cần lưu ý rằng, mặc 

dù trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành nhà làm luật vẫn chưa 

điều chỉnh cụ thể: Hình phạt mà người bị kết án được (hoặc có thể được) 

Tòa án miễn là hình phạt chính và cả hình phạt bổ sung; Người được 

miễn hình phạt nếu là người chưa thành niên phạm tội, thi cũng có nghĩa 

là được miễn các biên pháp tư pháp có tính chất giáo dục, phòng ngừa 

thay thế cho hình phạt (như giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào trường 

giáo dưỡng) được quy định tại khoản 1 Điều 70 của Bộ luật hình sự năm 

1999; Tùy từng trường hợp cụ thể tương ứng, người được miễn hình phạt 

vẫn có thể bi Tòa án áp dụng các biện pháp tư pháp (chung) được quy 

định tại các Điều 41, Điều 42 và Điều 43 của Bộ luật hình sự năm 1999.  

2.2.4.4. Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt trong 

trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt 

a) Nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự đối với việc thực hiện 

hành vi chuẩn bị phạm tội 

 Hành vi chuẩn bị phạm tội là phạm tội chưa hoàn thành ở giai đoạn 

thứ nhất - người phạm tội mới chỉ thực hiện hành vi chuẩn bị phạm tội 

rất nghiêm trọng hoặc chuẩn bị phạm tội đặc biệt nghiêm trọng (theo sự 

phân loại tội phạm được quy định tại khoản 3 Điều 8 của Bộ luật hình sự 

năm 1999).  
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b) Nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự đối với việc thực hiện 

hành vi phạm tội chưa đạt 

Hành vi phạm tội chưa đạt là tội phạm chưa hoàn thành ở giai đoạn thứ 

hai. Người phạm tội đã không thực hiện được tội phạm đến cùng, nên nguyên 

tắc xác định trách nhiệm hình sự của người phạm tội trong giai đoạn này đối 

với tội phạm chưa hoàn thành theo pháp luật hình sựu Việt Nam hiện hành là 

dựa trên các căn cứ pháp lý sau đây trong Bộ luật hình sự năm 1999. 

Tóm lại mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt (gồm cả 

quyết định hình phạt) trong trường hợp chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa 

đạt được thể hiện rõ nhất qua hoạt động xét xử vụ án hình sự tại Tòa án. 

Luận văn phân tích mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình 

phạt, chỉ ra những bất cập dưới đây: 

- Điều luật chỉ quy định về giới hạn giảm nhẹ hình phạt tối đa mà 

chưa quy định giới hạn giảm nhẹ hình phạt tối thiểu, nên khi xét xử vụ án 

hình sự Tòa án áp dụng không thống nhất, đồng thời có thể dẫn đến áp 

dụng chồng chéo với Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 1999 - Quyết định 

hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật;  

- Điều luật chỉ quy định liên quan đến hình phạt tù có thời hạn còn 

đối với các hình phạt như cải tạo không giam giữ, phạt tiền thì không có 

quy định giảm nhẹ như vậy. 

2.2.4.5. Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt trong 

trường hợp phạm nhiều tội 

Về trường hợp phạm nhiều tội, chúng ta có thể nhận thấy mối liên hệ 

giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt thông qua sự phân hóa trách nhiệm 

hình sự. Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự biểu hiện cụ thể, khi 

người phạm tội có nhiều hành vi phạm tội hoặc chỉ có một hành vi phạm 

tội nhưng thỏa mãn cấu thành của nhiều tội phạm khác nhau, mà những 

tội này chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi xét xử cùng 

một lần các tội phạm đó, Tòa án dựa vào các căn cứ quyết định hình phạt 

để quyết định hình phạt đối với mỗi tội. Sau khi quyết định hình phạt đối 

với mỗi tội, Tòa án tổng hợp hình phạt của các tội thành hình phạt chung. 

2.2.4.6. Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt bổ sung 

trong luật hình sự Việt Nam 

a) Về khái niệm và đặc điểm của hình phạt bổ sung 

Hình phạt bổ sung là loại hình phạt "thêm vào, kèm vào" cho hình 

phạt chính. "Hình phạt bổ sung là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc của 

nhà nước được luật quy định, do Tòa án nhân danh nhà nước áp dụng bổ 

sung cho hình phạt chính trong bản án kết tội đối với người phạm tội". 

Qua khái niệm về hình phạt bổ sung, chúng nhận thấy đặc điểm của 

hình phạt bổ sung, gồm: 

- Hình phạt bổ sung chỉ được áp dụng bổ sung cho hình phạt chính 

và không được áp dụng đối với tất cả các tội phạm được quy định trong 

luật hình sự; 

- Hình phạt bổ sung không tước quyền tự do thân thể của người 

phạm tội; 

- Kèm theo hình phạt chính, Tòa án có thể áp dụng một hoặc một số 

hình phạt bổ sung đối với mỗi người phạm tội cụ thể; 

- Hình phạt bổ sung được quy định dưới dạng bắt buộc áp dụng hoặc 

có thể áp dụng kèm theo hình phạt chính. 

b) Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt bổ sung 

Làm rõ mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt bổ sung 

giúp cho việc thực hiện chính sách hình sự năng động hơn, đáp ứng tốt 

yêu cầu đấu tranh, phòng và chống tội phạm. Khi tìm hiểu về mối liên hệ 

giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt bổ sung, chúng ta cũng nhận thấy 

rõ vai trò, sự tác động trở lại của hình phạt bổ sung đối với trách nhiệm 

hình sự. Hình phạt bổ sung trong hệ thống hình phạt làm phong phú các 

biện pháp hình sự, nó được áp dụng để góp phần thực hiện các chức năng 

bảo vệ, chức năng phòng ngừa và chức năng giáo dục của luật hình sự. 

Nó tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả 

những khả năng vốn có của các biện pháp này trong đấu tranh, phòng và 

chống tội phạm. Chính vì vậy, vai trò của hình phạt bổ sung là để tăng 

cường và đa dạng hóa các biện pháp thực hiện trách nhiệm hình sự. 
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Chương 3 

ĐÁNH GIÁ MỐI LIỆN HỆ GIỮA TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ  

VÀ HÌNH PHẠT QUA THỰC TIỄN ÁP DUNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

HOÀN THIỆN CÁC CHẾ ĐỊNH TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ HÌNH PHẠT 

3.1. Đánh giá mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt 

trong thực tiễn áp dụng 

Qua sự phân tích đặc điểm và nội dung phán ánh của mối liên hệ 

giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt, chúng ta biết đây là những chế 

định quan trọng nhất của luật hình sự Việt Nam. Giữa hai chế định này có 

mối liên hệ hệ biện chứng và hữu cơ, chặt chẽ và thống nhất với nhau nhưng 

không thể đồng nhất. Theo luật hình sự và luật tố tụng hình sự hiện hành, 

chúng ta thấy có thể phát sinh, tồn tại trách nhiệm hình sự nhưng chưa chắc 

đã tồn tại hình phạt (trường hợp, khi có đủ các điều kiện luật định thì Cơ 

quan điều tra có thể miễn trách nhệm hình sự với sự phê chuẩn đồng ý của 

viện kiểm sát, Viện kiểm sát trực tiếp miễn trách nhiệm hình sự và Tòa 

án cũng có quyền miễn trách nhiệm hình sự). Ngược lại khi đã tồn tại 

hình phạt thì không thể không có trách nhiệm hình sự. 

Giữa hai chế định trách nhiệm hình sự và hình phạt, chúng có sự tác 

động và ảnh hưởng qua lại đến nhau. Chế định trách nhiệm hình sự là cái 

chung, bao hàm cả hình phạt với tính cách là cái riêng. Hình phạt là một 

dạng phổ biến và thường xuyên và quan trọng nhất để thực hiện trách 

nhiệm hình sự.  

3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện các chế định trách nhiệm hình 

sự và hình phạt. 

3.2.1. Đối với chế định trách nhiệm hình sự. 

Thứ nhất: Đối với cơ sở của trách nhiệm hình sự, được quy định tại 

Điều 2 của Bộ luật hình sự năm 1999. Các nhà làm luật mới quy định buộc 

một người phải chịu trách nhiệm hình sự nếu họ chuẩn bị phạm một tội. Tuy 

nhiên để đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong luật hình 

sự Việt Nam, cần có quy định bổ sung để tránh việc không thống nhất 

giữa các điều luật trong Bộ luật hình sự, như Điều 2 và đoạn 2 Điều 17.  

Thứ hai: Về những điều kiện của trách nhiệm hình sự. Nên sửa đổi, 

bổ sung theo hướng quy định các quy phạm pháp luật hình sự về "hệ 

thống những điều kiện của trách nhiệm hình sự". 

 Thứ ba: Về thẩm quyền áp dụng trách nhiệm hình sự. Nên quy định 

duy nhất một cơ quan có thẩm quyền - đó chỉ có thể là Tòa án. 

3.2.2. Đối với miễn trách nhiệm hình sự 

Qua nghiên cứu nội dung các điều, khoản luật trên cho thấy có một 

số vấn đề cần sửa đổi, bổ sung như sau: 

- Người được miễn trách nhiệm hình sự đương nhiên không phải chịu 

các hậu quả pháp lý hình sự bất lợi của việc phạm tội do mình thực hiện. 

- Đối với trường hợp miễn trách nhiệm hình sự do tự ý nửa chừng 

chấm dứt việc phạm tội. 

- Đối với trường hợp miễn trách nhiệm hình sự do sự chuyển biến 

của tình hình. 

- Đối với trường hợp miễn trách nhiệm hình sự do hành vi tích cực 

của người phạm tội. 

- Đối với trường hợp miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa 

thành niên phạm tội. 

- Bộ luật hình sự năm 1999, các nhà làm luật mới chỉ quy định riêng 

trường hợp miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên 

phạm tội là giao họ cho gia đình giáo dục hoặc cơ quan, tổ chức nơi 

người đó cư trú, công tác giám sát, giáo dục, nhưng chưa quy định đối 

với các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự khác.  

3.2.3. Đối với chế định hình phạt 

Qua nghiên cứu khái niêm hình phạt trên, chúng ta thấy có một số 

vấn đề cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung như sau: 

- Khi Tòa án áp dụng hình phạt đối với người phạm tội thì chính là nhân 

danh Nhà nước đã tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội. 

- Trong khái niệm hình phạt, cần khẳng định rõ hình phạt là biện 

pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất "về hình sự" của Nhà nước có nội 

dung tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội để đảm bảo 

tính chính xác và đầy đủ hơn; 
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- Khái niệm hình phạt, không nên quy định rờ rạc hình phạt và mục 

đích của hình phạt, mà ngay trong khái niệm cần có thông tin chỉ dẫn các 

mục đích của hình phạt.  

3.2.4. Đối với chế định miễn hình phạt 

Qua nghiên cứu nội dung điều luật và thực tiễn áp dung, chúng tôi 

nhân thấy, cần sửa đổi, bổ sung Điều 45 của Bộ luật hình sự 1999.  

 

KẾT LUẬN 

1. Trách nhiệm hình sự và hình phạt là những chế định độc lập và có 

nghĩa rất quan trọng của pháp luật hình sự Việt Nam trong việc giải 

quyết chính xác vấn đề trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với người 

thực hiện tội phạm, bảo vệ pháp chế và trật tự pháp luật, bảo vệ các 

quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của xã hội và của công dân. 

Đặc biệt trách nhiệm hình sự và hình phạt bao giờ cũng thể hiện tính 

pháp chế và công bằng một cách thực sư, với nội dung thể hiện "mọi 

hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công 

minh theo đúng pháp luật", "mọi người đều bình đẳng trước pháp 

luật...". Cụ thể, tất cả những điều kiện thuộc về cơ sở trách nhiệm hình 

sự, việc áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp cũng như việc áp dụng các 

hình thức trách nhiệm khác với tư cách là hậu quả pháp lý của việc thực 

hiện tội phạm đều phải được quy định trọng đạo luật hình sự.  

2. Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt có tính thống nhất 

và hữu cơ, logíc và biện chứng. Hình phạt với tư cách là một dạng phổ biến, 

điển hình và quan trọng nhất của trách nhiệm hình sự, đồng thời hình phạt là 

hậu quả pháp lý của tội phạm. Tội phạm - trách nhiệm hình sự - hình phạt có 

mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Có tội phạm thì mới có người phạm tội, có 

người phạm tội thì mới có trách nhiệm hình sự, có trách nhiệm hình sự mới 

có hình phạt. Đến lượt mình hình phạt chỉ được áp dụng đối với người 

nào đã thực hiện tội phạm và phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Trách nhiệm hình sự và hình phạt tuy có tính thống nhất và hữu cơ, 

logíc và biện chứng, nhưng chúng không thể đồng nhất. Vì trong qúa 

trình giải quyết vấn đề tội phạm nói chung, có thể tồn tại trách nhiệm 

hình sự mà không có hình phạt, nhưng ngược lại không thể tồn tại hình 

phạt mà không có trách nhiệm hình sự. Vì hình phạt chỉ là biện pháp 

cưỡng chế về hình sự nghiêm khắc nhất trong số các biện pháp để thực 

hiện trách nhiệm hình sự. Ngoài ra hình phạt được thể hiện bằng bản án 

kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Do đó hình phạt cũng có vai 

trò qua trong trong việc thực hiện trách nhiêm hình sự. 

3. Làm sáng tỏ mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt, có ý 

nghĩa to lớn trong việc giải quyết vấn đề trách nhiệm hình sự và hình phạt đối 

với người thực hiện tội phạm. Đồng thời qua giải quyết mối liên hệ giữa trách 

nhiệm hình sự và hình phạt nhằm làm sáng tỏ một loạt vấn đề về khái niệm, 

bản chất pháp lý, các đặc điểm của trách nhiệm hình sự và hình phạt; những 

hậu quả pháp lý đối với người thực hiện tội phạm. Mặt khác, đúng như mục 

đích của đề tài là nhằm đề cặp - giải quyết một cách đồng bộ, toàn diện và có 

hệ thống cùng một lúc đến hai chế định trách nhiệm hình sự và hình phạt.  

Việc làm sáng tỏ về mặt lý luận các quy định của pháp luật hình sự Việt 

Nam hiện hành về chế định trách nhiệm hình sự, chế định hình phạt và vấn 

đề áp dụng chúng trong thực tiễn, đồng thời đưa ra hướng hòan thiện hai 

chế định này dưới góc độ lập pháp và góc độ nhận thức khoa học, không 

những có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và pháp lý quan trọng, mà còn là một trong 

những nhiệm vụ và là hướng nghiên cứu cơ bản của khoa học luật hình sự. 

4. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về trách nhiệm hình sự và hình 

phạt, cũng như giải quyết mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình 

phạt là yêu cầu khách quan, xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của chúng 

không những về mặt pháp luật hình sự mà còn về mặt chính trị - xã hội. 

Xây dựng và áp dụng đúng đắn các quy đinh pháp luật này là một đảm 

bảo quan trọng nhằm giải quyết vấn đề tồn tại, hạn chế, bất cập trong lĩnh 

vực trách nhiệm hình sự nói chung và hình phạt nói riêng. Đồng thời, 

cũng hướng tới thực hiện tốt chính sách hình sự của nhà nước ta và công 

bằng xã hội. Với nhận thức này, luận văn đã xác định rõ những vấn đề cơ 

bản về hoàn thiện luật hình sự thực định và các giải pháp nâng cao hiệu 

của các quy định về trách nhiệm hình sự và hình phạt. 


